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Số           /KH-UBND        
                     Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ để chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức, triển khai thực hiện theo lĩnh vực thuộc phạm vi áp dụng của Luật Đo đạc và bản đồ;
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ thực hiện việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ;
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Ban hành các văn bản thi hành nhằm đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu
 
- Tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ;
- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ;
- Xác định cụ thể nội dung công việc và quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

- Trong quá trình triển khai phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các Văn bản dưới Luật
1.1.  Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật và các văn bản có liên quan đến Luật Đo đạc và bản đồ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai tổ chức phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND cấp huyện, các đơn vị có hoạt động về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phổ biến đến UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019 đối với cấp tỉnh; Quý III và Quý IV/ 2019 đối với cấp huyện.

 1.2. Phổ biến, tuyên truyền Luật và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV/2019 và thường xuyên hàng năm.

1.3. Biên soạn tài liệu phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ:
 - Đơn vị chủ trì: Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường; cấp huyện: UBND cấp huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019 đến hết Quý IV/2019.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ
2.1. Đối với cấp tỉnh:

-  Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và bản đồ thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý (nếu có); gửi kết quả rà soát về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp và gửi kết quả rà soát đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/7/2019.

2.2. Đối với cấp huyện:

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và bản đồ (nếu có); gửi kết quả rà soát về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp.

 - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/7/2019.
3. Xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến hết năm 2022.

4. Xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia
- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh về cập nhật; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 1:5000 đối với phần đất liền, khu vực đảo, cửa sông, cửa biển, cảng biển thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và những năm tiếp theo.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia

- Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện có đường biên giới quốc gia phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để tiếp nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia thuộc địa bàn các huyện có đường biên giới quốc gia.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và sau khi ký các văn kiện về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với nước láng giềng thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính
- Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ để tiếp nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và các năm tiếp theo. 

7. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai xây dựng dữ liệu chuyên ngành của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo quy định của Luật đo đạc và bản đồ và hệ thống pháp luật khác có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

  Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến hết năm 2021 phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai. 

  Giai đoạn 2: Từ năm 2022 và những năm tiếp theo tích hợp dữ liệu không gian địa lý; bổ sung dữ liệu và cập nhật thường xuyên theo kế hoạch và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành

8.1. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm:

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo quy định của Luật đo đạc và bản đồ và theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm do Bộ Xây dựng ban hành với các nội dung sau: 

+ Đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ hiện trạng công trình ngầm;

+ Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ quy hoạch không gian ngầm;

+ Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ công trình ngầm.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

8.2. Ngoài các nội dung hoạt động nêu trên, các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành theo quy định của Luật đo đạc và bản đồ và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

9. Tổ chức nhận, thẩm định hồ sơ; sát hạch, cấp, gia hạn, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư căn cứ đề xuất của các Sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn phục vụ triển khai Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh, tùy khả năng cân đối ngân sách tỉnh hàng năm. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
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